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I
Tổng số Đảng viên đến 

cuối kỳ báo cáo
Người 01 15

II
Đảng phí thu được từ chi 

bộ của cấp báo cáo
Đồng

1 Kỳ báo cáo Đồng 02 2,690,523 2,690,523

2
Từ đầu năm đến cuối kỳ 

báo cáo
Đồng 03 5,451,310 5,451,310

III
Đảng phí trích giữ lại ở 

các cấp
Đồng

1 Kỳ báo cáo (05+06+07) Đồng 04

1.1 Chi bộ, đảng bộ bộ phận Đồng 5 807,157 807,157

1.2 Tổ chức cơ sở Đảng Đồng 6

1.3 Các cấp trên cơ sở Đồng 7 1,883,366 1,883,366

2
Từ đầu năm đến cuối kỳ 

báo cáo
Đồng 8

2.1 Chi bộ, đảng bộ bộ phận Đồng 9 1,635,393 1,635,393

2.2 Tổ chức cơ sở Đảng Đồng 10

2.3 Các cấp trên cơ sở Đồng 11 3,815,917 3,815,917

IV
Đảng phí nộp cấp trên 

của cấp báo cáo
Đồng

1
Số phải nộp kỳ báo cáo (02-

04)
Đồng 12 1,883,366 1,883,366

2
Từ đầu năm đến cuối kỳ 

báo cáo (03-08)
Đồng 13 3,815,917 3,815,917

3
Số còn nợ chưa nộp cấp 

trên đến cuối kỳ báo cáo
Đồng 14 0 0
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